UBND HUYỆN IA GRAI         ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I. NĂM HỌC 2024 - 2025
TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ                               MÔN: NGỮ VĂN LỚP 9

                                                                    Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
                                          Đề gồm 02 trang

                                               -----------------------

PHẦN I. ĐỌC - HIỂU ( 4.0 điểm)

  Đọc kĩ văn bản sau rồi thực hiện các yêu cầu cho bên dưới:

KIỀU GẶP TỪ HẢI

Lần thâu gió mát trăng thanh

                              Bỗng đâu có khách biên đình [1] sang chơi

Râu hùm hàm én, mày ngài[2]

Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao

                                    Đường đường một đấng anh hào[3]

    Côn quyền[4] hơn sức lược thao[5] gồm tài

Đội trời đạp đất ở đời

  


      Họ Từ tên Hải, vốn người Việt Đông[6]

 



Giang hồ quen thói vẫy vùng

      Gươm đàn nửa gánh, non sông một chèo [7]

Qua chơi thấy tiếng nàng Kiều

Tấm lòng nhi nữ cũng xiêu anh hùng

Thiếp danh đưa đến lầu hồng [9]

Hai bên cùng liếc hai lòng cùng ưa...”

                                                                ( Trích “Truyện Kiều” – Nguyễn Du)

*Chú thích: 

- Đoạn trích “ Kiều gặp Từ Hải” là đoạn trích nằm ở gần cuối của phần 2 “ Gia biến và lưu lạc” trong tác phẩm “ Truyện Kiều” của Nguyễn Du. Sau khi bị Hoạn Thư đánh ghen, hành hạ rồi bán vào lầu xanh lần 2. Tại đây Kiều đã gặp Từ Hải, sau đó nàng được Từ Hải chuộc thân và cưới làm vợ.

[1] chỉ nơi biên ải xa xôi; [2] chỉ tướng mạo của 1 người anh hùng: râu dữ như râu hùm, hàm rộng mở như chim én, mày cong và to như con tằm; [3] chỉ đấng anh hùng hào kiệt; [4] Côn: món võ đánh bằng gậy, quyền: món võ đánh bằng tay; [5] Mưu lược về cách dùng binh, do chữ “Lục thao, Tam lược” là hai pho binh thư đời xưa mà ra’ [6] Chỉ tỉnh Quảng Đông ( Trung Quốc) ở về phía đông sông Việt, nên gọi là Việt Đông ‘ [7] Hoàng Sào, một lãnh tụ nông dân khởi nghĩa đời Đường, có câu thơ : “ bán kiên cung kiếm băng thiên túng, Nhất trạo giang sơn tận địa duy” ( Chỉ nửa vai cung kiếm mà tung hoành khắp cả gầm trời, Chỉ 1 mái chèo mà đi khắp cả non sông)’ [8] Chỉ người đẹp’ [9] Do chữ hồng lâu.

Trả lời các câu hỏi sau đây:
Câu 1 (0,5đ): Đoạn trích trên được viết theo thể thơ gì?

Câu 2 (0,5đ): Chỉ ra các từ ngữ, hình ảnh miêu tả vẻ đẹp ngoại hình của Từ Hải trong đoạn trích trên? 

Câu 3 (1đ): Phân tích tác dụng của biện pháp nói quá được sử dụng trong câu thơ sau:

“Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao”

Câu 4 (1đ ): Em có suy nghĩ gì về nhân vật Từ Hải qua câu thơ sau:

“Đường đường một đấng anh hào

Côn quyền hơn sức, lược thao gồm tài”

Câu 5 (1đ): Em có mong ước trở thành một người anh hùng giống như Từ Hải hay không? Vì sao?

PHẦN II. VIẾT ( 6.0 điểm)

Câu 1 (2 điểm) Viết một đoạn văn ngắn ( khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của em về tác hại của sự biến đổi khí hậu đối với cuộc sống con người ?

Câu 2 (4 điểm) Phân tích vẻ đẹp của nhân vật Từ Hải trong đoạn trích “ Kiều gặp Từ Hải”  ở phần đọc – hiểu ( Trích “ Truyện Kiều” – Nguyễn Du).
------------Hết-----------
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	 Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I


	ĐỌC - HIỂU
	4.0

	
	1
	- Thể thơ: Lục bát.
	0,5

	
	2
	- Từ ngữ, hình ảnh miêu tả vẻ đẹp ngoại hình của Từ Hải: râu hùm; hàm én; mày ngài; vai năm tấc rộng; thân mười thước cao

( Hs chỉ nêu được ½ ý so với đáp án Gv chỉ cho  ½ tổng số điểm của câu hỏi)
	0,5

	
	3
	* Phân tích tác dụng của biện pháp nói quá

- Nói quá: vai -  năm tấc;  thân – mười thước 

- Tác dụng:
+ Làm cho câu thơ trở lên sinh động, hấp dẫn, tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt
+ Làm nổi bật vẻ đẹp ngoại hình của người anh hùng Từ Hải. Qua đó thể hiện quan niệm của tác giả cũng như của nhân dân về hình mẫu người anh hùng : Đó đều là những con người phi thường, xuất chúng

+ Bày tỏ niềm yêu mến, ngợi ca của tác giả về những người anh hùng giúp dân giúp nước
	0,25

0,75

	
	4
	- Qua các câu thơ “ Đường đường một đấng anh hào/ Côn quyền hơn sức, lược thao cầm tài giúp chúng ta cảm nhận được:

- Từ Hải là 1 vị anh hùng hào kiệt, xuất chúng trong thiên hạ

- Từ Hải là một người anh hùng tài giỏi: Không chỉ giỏi võ mà còn giỏi binh lược.
	0,5 

0,5 

	
	5
	* Hs đưa ra ý kiến riêng của mình và lý giải cho lựa chọn mà mình đưa ra một cách hợp lý, thuyết phục, phù hợp với các chuẩn mực đạo đức, thuần phong mĩ tục Gv căn cứ để cho điểm tối đa
Gợi ý: 

-  Hs có thể trả lời mong muốn trở thành 1 người anh hùng tài giỏi giống như Từ Hải.

- Vì:  Trở thành 1 con người tài giỏi giống như Từ Hải có thể giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh bất hạnh, đáng thương trong xã hội. Có thể lan tỏa những việc làm ý nghĩa tốt đẹp để từ đó góp phần vào việc xây dựng lên 1 xã hội ngày càng tốt đẹp hơn

( Hs nêu quan điểm ý kiến riêng của mình được 0,5 đ; Hs đưa ra các lý giải phù hợp được 0,5 đ)
	1,0 



	II
	
	VIẾT
	6.0

	
	1

Viết đoạn văn.


	Viết một đoạn văn nghị luận xã hội  
	2.0  

	
	
	1. Về hình thức và sự sáng tạo:

 a. Đảm bảo thể thức của một đoạn văn NLXH: Viết hoa lùi đầu dòng và có câu chủ đề khái quát vấn đề NL.
b. Chính tả, dùng từ, đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt. 

c. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề
	0,25

	
	
	2. Về nội dung: 
a. MĐ: Giới thiệu vấn đề NL:Tác hại của sự biến đổi khí hậu.
b. TĐ: Bàn luận về vấn đề cần đảm bảo các ý sau:
 - Giải thích khái niệm “biến đổi khí hậu” là gì?

Là thuật ngữ được dùng để chỉ sự thay đổi của thời tiết, khí hậu gây ảnh hưởng đến môi trường sống của con người và các loại sinh vật.

- Thực trạng, nguyên nhân: 

+ Biến đổi khí hậu ngày càng diễn ra ngày càng nghiêm trọng như : thời tiết cực đoan, bão , lũ, hiện tượng băng tan…

+ Biến đổi khí hậu là hệ quả của hoạt động sản xuất công nghiệp, khai thác tài nguyên thiên nhiên quá mức và hành động chặt phá rừng, sử dụng các hóa chất độc hại của con người. 

+ Biến đổi khí hậu còn do sự thay đổi của tự nhiên như: thay đổi trong hoạt động của mặt trời, sự dịch chuyển của Trái Đất,...gây ra

- Hậu quả: 

 + Biến đổi khí hậu có thể gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng, nó tác động trực tiếp đến cuộc sống của con người và các loại sinh vật.

+  Không chỉ làm xuất hiện những hiện tượng thời tiết cực đoan: hạn hán, mưa lớn, hét đậm, rét hại mà còn gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu. Trái đất nóng lên khiến băng tan, mực nước biển dâng cao làm các bờ biển biến mất, nếu băng ở Bắc cực tan hết có thể nhấn chìm nhiều quốc gia ven biển.

c. KĐ: Bài học nhận thức và hành động:

 Để hạn chế tác động của biến đổi khí hậu, mỗi chúng ta cần có ý thức bảo vệ môi trường. Cần lên án những hành vi chặt phá rừng, thải các chất độc hại ra môi trường. Hãy cùng chung tay để bảo vệ môi trường sống của chúng ta.
	0,25

0,25 

0,5 

0,5 

0,25

	
	2

Viết bài văn.


	Viết bài văn nghị luận văn học:  Phân tích  vẻ đẹp nhân vật trong đoạn trích thuộc thể loại truyện thơ Nôm.
	4.0 

	
	
	I. Về hình thức:

- Đảm bảo cấu trúc của một bài văn nghị luận có đầy đủ ba phần: Mở bài, thân bài, kết bài. 

- Biết triển khai vẫn đề nghị luận thành các luận điểm: thể hiện sự cảm nhận sâu sắc và vận dụng tốt các thao tác lập luận; có sự kết hợp chặt chẽ giữa các lí lẽ và dẫn chứng.

-  Sáng tạo: Cách diễn đạt độc đáo, lời văn sinh động hấp dẫn, giàu sắc thái biểu cảm.

-  Chính tả, dùng từ, đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0,25

0,25

0,25

	
	
	II. Về nội dung: 

a. Mở bài: 

- Giới thiệu khái quát về tác giả, đoạn trích và vấn đề cần nghị luận: Vẻ đẹp của nhân vật Từ Hải là một anh hung hào kiệt, không chỉ giỏi võ mà còn giỏi binh lược.
b.Thân bài: 

* Khái quát chung về đoạn thơ:

- Vị trí của đoạn trích: Đoạn trích nằm ở gần cuối của phần 2 “ Gia biến và lưu lạc” trong tác phẩm “ Truyện Kiều”.  Đoạn trích là cuộc gặp gỡ giữa Thúy Kiều và Từ Hải tại chốn lầu xanh- nơi Kiều đang bị giam cầm và sống những ngày tháng đầy ê chề , tủi nhục. Qua đoạn trích chúng ta cảm nhận rõ về vẻ đẹp xuất chúng của người anh hùng Từ Hải.

* Phân tích làm nổi bật vẻ đẹp của Từ Hải qua đoạn trích

- Vẻ đẹp ngoại hình:

+ Sử dụng các hình ảnh ước lệ tượng trưng : Râu hùm, hàm én, mày ngài  => gợi tả  tướng mạo của 1 người anh hùng Từ Hải :  râu dữ như râu hùm, hàm rộng mở như chim én, mày cong và to như con tằm 

+ Kết hợp với việc sử dụng biện pháp nói quá: vai năm tấc rộng; thân mười thước cao => Làm nổi bật vẻ đẹp phi thường của Từ Hải

=> Qua 2 câu thơ  đã làm nổi bật vẻ đẹp oai phong , phi thường của người anh hùng Từ Hải.

- Vẻ đẹp tài năng:

                    “ Đường đường một đấng anh hào

                 Côn quyền hơn sức lược thao gồm tài

+ Tác giả đã khẳng định Từ Hải chính là “ một đấng ánh” hào tức 1 đấng anh hùng xuất chúng trong thiên hạ. Người anh hùng ấy không chỉ giỏi võ có tài “ côn quyền” mà còn là 1 vị tướng giỏi binh lược

=>Từ Hải là người anh hùng “ văn võ song toàn”

- Vẻ đẹp của chí khí anh hùng: ngang tàng, bất khuất, tung hoành, khát vọng tự do.

      “ Đội trời đạp đất ở đời

 Họ Từ tên Hải, vốn người Việt Đông

         Giang hồ quen thói vẫy vùng

 Gươm đàn nửa gánh, non sông một chèo 

+ Sử dụng hình ảnh thơ “ đầu đội trời, chân đạp đất” ; sử dụng các câu khẳng định “ Họ Từ, tên Hải vốn người Việt Đông/ Giang hồ quen thú vẫy vùng” kết hợp với điển tích nói về vị tướng quân Hoàng Sào - một lãnh tụ nông dân khởi nghĩa dưới nhà Đường

 ( Trung Quốc) đã có những câu nói thể hiện rõ chí khí nam nhi của mình => Nguyễn Du đã làm nổi bật rõ sự ngang tàng, khí phách của 1 người anh hùng thích cuộc sống tự do tự tại, lấy bốn bể là nhà

· Từ Hải là hình mẫu về một người anh hùng

xuất chúng. Qua hình tượng nhân vật Từ Hải tác giả gửi gắm những khát vọng, mong ước của mình cũng như của nhân dân về 1 cuộc sống tự do, về 1 người anh hùng dám đứng lên chống lại cường quyền bảo vệ cho những kẻ yếu.

*Đánh giá đặc sắc NT, nội dung: Với giọng thơ thơ hùng hồn, mạnh mẽ; kết hợp giữa yếu tố tự sự với miêu tả; sử dụng thành công thể thơ lục bát cũng như các hình ảnh ước lệ tượng trưng... Đoạn trích đã khắc họa hình ảnh người anh Hùng Từ Hải- một con người mang vẻ đẹp phi thường , xuất chúng, tài năng; với khí chất ngang tàng, thích tung hoành và kháo khát cuộc sống tự do

- Liên hệ , mở rộng ( Hs có thể liên hệ mở rộng với hình tượng người anh hùng Lục Vân Tiên/ Thạch Sanh...)

c. Kết bài:  Khẳng định lại giá trị nội dung của đoạn thơ và liên hệ rút ra bài học cho bản thân
	0,25 
0,25 
0,75 đ

0,5 đ

0,75 đ

0,25 

0,25 đ

0,25 đ


* Lưu ý:

1. Do đặc trưng của môn Ngữ văn, bài làm của thí sinh cần được đánh giá tổng quát, tránh đếm ý cho điểm.
2. Chỉ cho điểm tối đa theo thang điểm với những bài viết đáp ứng đầy đủ những yêu cầu đã nêu ở mỗi câu, đồng thời phải chặt chẽ, diễn đạt lưu loát, có cảm xúc.

3. Khuyến khích những bài viết có sáng tạo. Bài viết có thể  không giống đáp án, có những ý ngoài  đáp án, nhưng phải hợp lí.
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